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tlŏc[đính chính 1] đầu: caluo de toda a cabeça ou cortado todo o cabello: capillis carens in toto capite.
trŏc[đính chính 2], idem.

tlôi đi: andar a notho[đính chính 3] polla agoa a baixo: ferri aquæ impetu & impulſu.
bánh tlôi nước: bolinhos redondos brãcos que botão na agoa: bellaria rotunda alba & aquæ immerſa.

tlôi, blái tlôi: mangas fruita da India: fructus quidam Indicus quem luſitani, mangam, vocant, perſico malo ſimilis, ſed viridis extra, quamuis intus ſit maturus.

tlói: amarrar os braços a alguem: ligare brachia alicui.
tlói lợn, tlói gà: amarrar porcos, galinhas: alligare porcos, gallinas &c.
tlói ma quỉ: amarrar o diabo no corpo do endemoninhado: colligare diabolum in ipſo energumeni corpore.

tlồm: principal em algũ lugar: præcipuus in aliquo loco.
tlồm làng: cabeça da aldea; caput, ſeu præcipuus in pago. alij.
tlùm. cai, idem.

tlóm con mắt: olhos encouados: profundi oculi. melius sởm. 

tlộm: as eſcondidas; occultè.
hỏi tlộm: preguntar em ſegredo: ſecretò interrogare.
lạy tlộm: fazer reuerencia priuadamente: priuatim reuereri.
tlộm: as eſcondidas de alguem: inſcio aliquo.
ăn tlộm: furtas as eſcondidas: furtum, i.
ăn cướp: tomar por força: rapina, æ.
ăn cắp: furtar cõ manha: fraudulenter accipere.

tlôn: trazeiro: poſterior hominis pars.
bàn tlôn: nadegas: nates, tiu᷄.
khu, idem.
tlôn kim: o fundo da agulha: pars acus vbi eſt eius foramen.
tlôn vô[đính chính 4]: a parte inferior do boyão em que ſe aſſenta: pars infima diotæ cui ipſa innititur.
tlôn ŏúc: parafuſo femea: inferior pars cui inſeritur trochlea.

tlòn: couſa redonda: rotundus, a, vm.
tlòn: inteiro, perfeito: integer, gra, grum.
một năm tlòn: hum anno inteiro: integer annus.

tlốn: fugir: fugio, is.
lánh, khỏi, xiêu, idem.

tlộn tlạo, vide tlạo. 

tlọn,





	▲ Sửa: tlŏc được sửa thành tlọc: chi tiết

	▲ Sửa: trŏc được sửa thành trọc: chi tiết

	▲ Sửa: a notho được sửa thành a nhoto: chi tiết

	▲ Sửa: vô được sửa thành vò: chi tiết
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